
1
1135916245 Lò Thị Bích 25/12/2001 Nữ Đang làm việc Thái 0374612341

2
1135977132 Lò Thị Biên 07/10/1999 Nữ Đang làm việc Thái 0325386737

3
1116854187 Quàng Thị Bình 18/08/1999 Nữ Đang làm việc Thái 0987633291

4
1122104701 Vàng A Chùng 27/12/1992 Nam Đang làm việc HMông 0358453777

5
1122131285 Và Hương Cúc 27/12/2001 Nữ Đang làm việc HMông 0774361431

6
1142693488 Lò Thị Diện 20/09/2003 Nữ Đang làm việc Thái 0817158672

7
1100525523 Lường Thị Diện 18/03/1995 Nữ Đang làm việc Thái 0835564986

8
1138402688 Lầu Thị Dợ 15/10/2002 Nữ Đang làm việc HMông 0913194496

9
1113731579 Lò Thị Doan 07/06/2000 Nữ Đang làm việc Thái 0779258970

10
1135112053 Vàng Thị Dung 06/02/2002 Nữ Đang làm việc HMông 0914826773

11
1100522631 Lò Thị Dương 22/02/1992 Nữ Đang làm việc Thái 0979653324

12
1100089578 Lò Thị Duyên 17/08/1987 Nữ Đang làm việc Thái 0337429602

13
1113737459 Khoàng Thị Hà 10/03/2001 Nữ Đang làm việc Thái 0395861533

14
1135911996 Tòng Thị Thu Hà 07/07/2002 Nữ Đang làm việc Thái 0973997702

15
1100086796 Lò Thị Hằng 12/09/1986 Nữ Đang làm việc Thái 0962219913

16
1106605673

Nguyễn Thúy 

Hằng 20/09/1991 Nữ Đã chuyển đi Kinh 0945831191

17
1100515012 Tòng Thị Hánh 26/03/1988 Nữ Đang làm việc Thái 0398603815

18
1100523919 Cà Thị Hiền 10/05/1992 Nữ Đang làm việc Thái 0375580389

19
1101804792 Cà Thị Hinh 27/02/1993 Nữ Đang làm việc Thái 0385988032

20
1135911886 Lò Thị Hồng 16/01/2001 Nữ Đang làm việc Thái 0392475776

21
1142692554 Lò Thị Huệ 20/02/2003 Nữ Đang làm việc Thái 0787426449

22
1103130751 Quàng Thị Hương 05/01/1999 Nữ Đang làm việc Thái 0979548244

23
1122126649 Hoàng Hà Lan 21/09/2001 Nữ Đang làm việc Thái 0376501772

24
1142693008 Mùa Thị Lau 06/03/2001 Nữ Đang làm việc HMông 0787459503

25
1100521986 Lường Thị Loan 28/08/1992 Nữ Đang làm việc Thái 0982783242
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26
1102389984 Mào Thị Mai 12/01/1989 Nữ Đang làm việc Thái 0982876047

27
1113731181 Sùng Thị Mỷ 26/04/1995 Nữ Đang làm việc HMông 0869625390

28
1113727197 Lò Thị Ngân 12/04/2001 Nữ Đang làm việc Thái 0779356932

29
1100516469 Phạm Thị Nghiêm 25/01/1992 Nữ Đang làm việc Kinh 0369546831

30
1135402872 Lò Thị Ngọc 22/10/2000 Nữ Đang làm việc Thái 0788098204

31
1142691724 Vì Thị Ngọc 14/08/2003 Nữ Đang làm việc Thái 0898745033

32
1135098416 Thiều Thị Nhung 08/09/2002 Nữ Đang làm việc Kinh 0376236089

33
1100089860 Giàng Thị Nù 20/10/1994 Nữ Đang làm việc HMông 0823290622

34
1113737416 Sùng Thị Pàng 20/09/2001 Nữ Đang làm việc HMông 0869697831

35
1102535359 Lò Thị Phong 08/03/1995 Nữ Đang làm việc Thái 0965908938

36
1100627720 Lò Thị Phong 08/03/1992 Nữ Đang làm việc Thái 0962219913

37
1100515635 Lường Thị Phương 26/06/1994 Nữ Đang làm việc Thái 0356042808

38
1114754222 Quàng Thị Phương 20/01/2001 Nữ Đang làm việc Khơ-mú 0349067990

39
1135098419 Lò Thị Phượng 04/07/1999 Nữ Đang làm việc Thái 0899830355

40
1135917068 Lường Thị Phượng 23/09/2001 Nữ Đang làm việc Thái 0355319406

41
1134879129 Lò Thị Quyền 27/04/2000 Nữ Đang làm việc Thái 0397093115

42
1135912056 Lò Ngọc Quỳnh 21/10/2001 Nữ Đang làm việc Thái 0358623001

43
1113727721 Lường Thị Quỳnh 10/03/2001 Nữ Đang làm việc Thái 0899803175

44
1142692161 Giàng Thị Sài 03/04/2003 Nữ Đang làm việc HMông 0375297158

45
1142729217 Thùng Văn Sân 02/01/1992 Nam Đang làm việc Thái 0789039982

46
1102388518 Giàng Thị Sinh 20/02/1997 Nữ Đang làm việc HMông 0973739803

47
1135912095 Giàng Thị Súa 09/07/2002 Nữ Đang làm việc HMông 0789076753

48
1103062682 Điêu Thị Thắm 10/01/1998 Nữ Đang làm việc Thái 0394789988

49
1100517483 Quàng Thị Thắm 20/02/1994 Nữ Đang làm việc Thái 0985546717

50
1102535762 Vì Thị Thảo 17/10/1997 Nữ Đang làm việc Thái 0376473379

51
1116855458 Lò Thị Thiên 24/09/2001 Nữ Đang làm việc Thái 0787494230

52
1113732881 Lò Thị Thoa 16/06/1999 Nữ Đang làm việc Thái 0813909889

53
1100518968 Lường Thị Thu 08/01/1991 Nữ Đang làm việc Thái 0965501410

54
1142728747 Lường Văn Thu 16/10/1992 Nam Đang làm việc Kinh 0364955096



55
1100090008 Lường Thị Thuận 28/05/1988 Nữ Đang làm việc Thái 0355975359

56
1100564121 Quàng Thị Tiền 21/02/1996 Nữ Đang làm việc Thái 0966524181

57
1122133032 Giàng Thị Tông 05/06/1991 Nữ Đang làm việc HMông 09644915772

58
1103062473 Lò Thị Xinh 09/11/1999 Nữ Đang làm việc Thái 0813915423

59
1100638700 Lường Thị Xuân 18/03/1994 Nữ Đang làm việc Thái 0382490263



Giáo viên

Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn Cao đẳng sư phạm

Giáo viên

Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn Cao đẳng sư phạm

Giáo viên

Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn Cao đẳng sư phạm

Nhân viên Nhân viên y tế

Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn Trung cấp

Giáo viên

Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn Đại học sư phạm

Giáo viên

Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn Cao đẳng sư phạm

Giáo viên

Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn Đại học sư phạm

Giáo viên

Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn Đại học sư phạm

Giáo viên

Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn Cao đẳng sư phạm

Giáo viên

Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn Cao đẳng sư phạm

Giáo viên

Tổ trưởng 

chuyên môn

Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn Đại học sư phạm

Giáo viên

Tổ phó chuyên 

môn

Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn Đại học sư phạm

Giáo viên

Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn Cao đẳng sư phạm

Giáo viên

Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn Đại học sư phạm

Cán bộ quản lý Phó hiệu trưởng

Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn Đại học sư phạm

Nhân viên

Nhân viên kế 

toán

Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn Đại học

Giáo viên

Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn Đại học sư phạm

Cán bộ quản lý Phó hiệu trưởng

Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn Đại học sư phạm

Giáo viên

Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn Đại học sư phạm

Giáo viên

Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn Cao đẳng sư phạm

Giáo viên

Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn Cao đẳng sư phạm

Giáo viên

Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn Đại học sư phạm

Giáo viên

Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn Cao đẳng sư phạm

Giáo viên

Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn Cao đẳng sư phạm

Giáo viên

Tổ trưởng 

chuyên môn

Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn Đại học sư phạm

DANH SÁCH GIÁO VIÊN

Năm học: 2025-2026

Vị trí việc làm Nhóm chức vụ Hình thức hợp đồng
T.Độ chuyên môn 

nghiệp vụ



Nhân viên Nhân viên khác

Viên chức/Công chức HĐLV xác định thời 

hạn Trung cấp

Giáo viên

Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn Đại học sư phạm

Giáo viên

Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn Cao đẳng sư phạm

Giáo viên

Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn Đại học sư phạm

Giáo viên

Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn Cao đẳng sư phạm

Giáo viên

Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn Cao đẳng sư phạm

Giáo viên

Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn Cao đẳng sư phạm

Giáo viên

Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn Đại học sư phạm

Giáo viên

Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn Cao đẳng sư phạm

Giáo viên

Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn Đại học sư phạm

Giáo viên

Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn Đại học sư phạm

Giáo viên

Tổ phó chuyên 

môn

Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn Đại học sư phạm

Giáo viên

Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn Cao đẳng sư phạm

Giáo viên

Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn Cao đẳng sư phạm

Giáo viên

Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn Cao đẳng sư phạm

Giáo viên

Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn Cao đẳng sư phạm

Giáo viên

Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn Cao đẳng sư phạm

Giáo viên

Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn Cao đẳng sư phạm

Giáo viên

Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn Cao đẳng sư phạm

Nhân viên

Nhân viên thư 

viện

Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn Cao đẳng

Giáo viên

Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn Đại học sư phạm

Giáo viên

Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn Cao đẳng sư phạm

Giáo viên

Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn Cao đẳng sư phạm

Giáo viên

Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn Đại học sư phạm

Giáo viên

Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn Đại học sư phạm

Giáo viên

Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn Cao đẳng sư phạm

Giáo viên

Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn Cao đẳng sư phạm

Giáo viên

Tổ trưởng 

chuyên môn

Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn Đại học sư phạm

Nhân viên

Nhân viên bảo 

vệ

Viên chức/Công chức HĐLV xác định thời 

hạn Trình độ khác



Cán bộ quản lý Hiệu trưởng

Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn Đại học sư phạm

Giáo viên

Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn Đại học sư phạm

Nhân viên Nhân viên khác

Viên chức/Công chức HĐLV xác định thời 

hạn Có chứng chỉ nấu ăn

Giáo viên

Tổ phó chuyên 

môn

Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn Cao đẳng sư phạm

Giáo viên

Tổ trưởng 

chuyên môn

Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn Đại học sư phạm

           Lò Thị Hằng

Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)


